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CAC PHUONG THU'C BIEU PAT CAM XUC
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MODES OF EXPRESSING EMOTION IN THE REPORTAGE "TUP LEU NAT"
BY NGUYEN DONG CHI

HUYNH THI HONG HANH
(TS; PH KHXH & NV, PHQG TP HCM)

Abstract: In the reportage "Tip 1éu nat", journalist Nguyen Tran Ai (aka Nguyen Dong
Chi) meticulously collected each and every story and event at places he passed by; he
observed, reported and shared with the miserable "grassroots" their misfortune and
resentment; as well as expressed his indignation, painful irony and despise the cruel,
heartless government and village officials who had pushed the common people to their dead
end. The writing studied and described the modes of expressing emotion in the reportage, in
order to highlight one of the specific characteristics of the Vietnamese reportage language in
the early half of the 20th century, and Nguyen Dong Chi's contribution to this field.
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1. Pit van dé

1.1. Trudc khi tr¢ thanh nha nghién clru
van héa dan gian, voi bat hiéu Nguyén Tran
Ai, Nguyén Pong Chi di budc vao lang bao
bang mot tip phong su khé sic sao, hip dan
ca vé ndi dung phan anh va van phong. C6
thé ndi “Tiip léu nat” cua Nguyén Pong Chi
la mot tu liéu dang quy khong chi & phuong
dién phan anh chan thuc doi séng xa hoi Viét
Nam trudc nam 1945 ma con dang ghi nhén &
khia canh dong gop cho sy phat trién va hoan
thién ctia vin phong bao chi quéc ngir thoi ki
dau. Bai viét nay dat muc ti€u tim hiéu céc
phuong thirc biéu dat cam x@ic trong tap
phong su “Tiip léu ndr” cia Nguyén Pong
Chi (Mong Thuong thu trai, Ha Tinh xuét
ban 14n thr nhat vao nam 1937; nha xuit ban
Vin hoc in lan tht hai vao nim 1999) nhu
mdt nét dac trung cho phong cach ngon ngi
phong su duong thoi.

1.2. Theo Huynh Diing Nhan, “phong su
la mot thé tai bdo chi, phan dnh nhitng vin
dé thoi sw cé y nghia chinh tri xa hoi, dwoc
ban doc quan tam. Phong sy co thé duwgc viét
bang biit phdp mang tinh chat vin hoc. Trong
phong sw co nhan vat va co cdi toi tran thudt,
nham giup ban doc hiéu ro va dat ti su rung
cdm cung ngi tam tac gia vé nhitng vin dé
ma bai bdo néu ra.” [2; 42]. Trong “Cac thé
ki bao chi” (1992), Puc Diing ciing cho rang
“phéng suw la thé logi dimg giita vin hoc va
bdo chi, ¢é kha ning trinh bay, dién ta nhiing
sw kién, con nguoi, tinh huéng dién hinh
théng qua cdi t6i tran thudt, vira tinh tdo, vira
i tri, viea cam xuc, voi mot but phap giau
chat van hoc” [1; 60]. Ca hai ¥ kién trén déu
nhian manh dén “chdt van hoc”, “su rung
cam” va “cam xuc” trong ngdn ngir phong sy.
Ranh gidi gitra bdo chi va van hoc trong ngoén
ngit phong sy dau thé ki XX c6 1& van con
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kha mong manh nén khi doc tip “Tup léu
ndt” cua Nguyén Pong Chi, nguoi doc cam
nhan mot cach sdu sic nhiing cam xuc phirc
tap, da dang nhu gian di, vét T, ph'?ln no,
chua x6t, cay dang, dau budn...trong timg
cdu chuyén, timg tinh tiét, trong ngdn ngit
nhan vat va ngdén ngir tac gia. Duong nhu
mau sic cam xuc van hoc da c6 phan lan at
tinh sy kién ciia bao chi trong timg trang viét
cua tap phong su.

2. Sy da dang ciia cic hinh thirc biéu
dat cam xiic trong tip “Tip léu nat”

2.1. Biéu dat bang cdc bién phdp tu tir

Néu khong ké 161 dé tua, tap phong su co
téng cong 13 chuwong xoay quanh mot cha dé
chung cudc séng tam tdi, nghet tho, cung cuc
cta “lodi dong vdt ngan c¢é” (tr.17) dudi “ché
do hao cuong” (tr.49).

Chu d& cua tap phong su duoc dién dat
mdt cach hinh anh bang bién phap phing du
ngay tir tiéu dé: “Tup léu nar”. Hinh anh “tip
léu nar’ duge md ta véi cac chi tiét chan thuc
ngay tir 101 tua: “mét tip léu sdp do (...), mét
tip léu khéng ra hon, mot tip léu nat (tr. 12)
voi “nhitng duong xa, cot tru nhin ngoai
tréng vin bong lodng, dep dé day, nhung ta
thir dn tay vdo mot ti ¢6 phdi né rim ré nhuw
cap banh da khéng?” (tr.12). Va tap 1éu iy
“co vo van con mot dda duc khoét thanh ranh,
thanh hang”, “trén noc léu, mot vai con chudt
thdy bong nguoi dang chay tron nhdo nhdc”
(tr.12). “Roi con hai mdi léu. Hom nay troi
ndng. Bao nhiéu tia sing chui qua ché hé doi
vdo lam cho mdt cdc ngdi nhin thdy ré mon
mét. Nhung néu gdp phdi hém troi mua thi
than 6i! Céc ngai sé bj wot tiv dinh dau dén
got chan nhw chuogt lot, du dung o trong
nha.” (tr.13).

Song song véi phing du, cic hinh thuc
di®n dat 4n du cling dugc uu tién st dung
khién cho cdu vin phong su co thém chiéu

sau cua su lién tuong. “Mia gat suwu thué”
(tr.26) thyc su la mua “thu hoach” cia bon
téng 1i hao cudng: “gdr swu thué giita ddn
gian” (tr.25). Trong chudi hinh anh an du
“mia gt cua hwong I (tr.25), ciing xudt
hién day du cac cong cu phuc vu cho cong
vi€c “gat hai” dac biét nay: “mot quan but,
mot cdi cum nho, con roi may, cdi thuoc tay
va mot chiéc kep tay” (tr.25). Khong khi cua
“mia gat” day soi dong véi nhitng Am thanh
“tréng thic nhw chdy nha suot dém ngay”
(tr.26), “canh lung suc bat suu nan thué”
(tr.26), “doa nat” (tr.29), “cum kep” (tr.26) ,
“khdo ciia” (tr.30)... C6 ca canh mic ca day
kich tinh “co ké bot mot thém hai” (tr.27) vi
mot bén thi “ndi thach” (tr.27) con mét bén
thi “tra re” (tr.27). Lai c6 ca canh “tra khdo
cho 1oi ciia ra” (tr.30)... HO tro thém cho
nhimg hinh anh an du vé “muia gdr’ nhiéu
yéu 6 kich tinh néu trén, cac bién phap tu tir
khac nhu: so sanh, ting tién, tuong phan... da
g6p phan mang lai cho cu vin nhitng mé ta
song dong vé ndi thong khd cua nhitng phan
nguoi thip c6 bé hong chi cé thé “bdn cot 1ot
xwong” (tr.32) d& déng thué néu khong thi
danh chap nhéan “diit chdn vao cum” (tr.32).
Phép so sanh tu tir cling dugc su dung kha
hiéu qud nho sttc manh thong tin tr nhitng
hinh anh séng dong dwoc dem ra so sanh:
“ddn qué nhw nhitng khoi cam hon ma i mar”
(tr.22), “dan la mot cuc toi muon quang va
vét thé nao cing dwoc” hodc “mot bd‘y kién
muén dam thé nao tiy ¥ (tr.112), “nhitng
con sdu mot dy khén ranh, liéu linh va bién
hoa loi hai vo cung, chat dau nay né moc dau
khdc nhw nhitng con qudi vdt trong tiéu
thuyét Taw” (tr.23), “Cdnh tuwong dién ra in
hét nhw canh twong bon tré con lam le liém
chdo trong ngay hoi Cat-té. Roi nguoi ta
vion tay ra cudp, mot vat lai vang ra khoi
cita va lot vao tay hai éng Ly khdc. Lan nay
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hai éng cé sirec manh twong dwong nén giang
co nhau mdi khéng bén nao thing bén nao”
(tr.96), “mét anh tong Ii la mot cdi mdy dé ép
dan, ép cho ra xu, ép cho bep di” (tr.112) ...

Tuy nhién, phép twong phan maéi 1a phép
tu tir n6i bat nhat trong tdp phong sy. Nghé
thuat tuong phan da lam ndi bat sy ddi lap
giita hai thanh phan x3 hoi trong “nip léu
nat’: bon huong li nhiing lam va nguoi dan
qué khén cung. Co thé hinh dung sy twong
phan d6 xuyén sudt trong ca 13 chuong
phong su: “3 hao bac kia dut vao trap ong
Ly. Tén trang no dut chan vao cum.” (1r.32),
“mét dang thi nén ndy mudn cé tién ngay lip
tire dé thay cho su troi tran sw cum kep, con
mot dang thi thong thd 16 bé khong can, tuy
rang trong bung thém mua mudn chét.”’
(tr.43)...

Phép ting tién ciing duoc st dung kha
hiéu qua bang cac cdu trac cau: “khong
nhitng A ma (con) B”, “tir A cho dén B”, “A
chua chan lai con B”... dé biéu dat sy khon
cung cua dan qué va su tan ac cua huong li:
“Ho phai ru nhau di xu khdac an may boi vi
khong nhitng mua mang nam nay cung sach
cho than Ha Bé ma muia mdng ndm ngodi
ciing di doi voi nan sdu keo.” (tr.34), “Cdi gi
nguwoi ta mua diege la ban lién. Tir nhitng ciia
gia san: ruéng nwong, noi dong, mam thau,
do quan, bdt dia cho dén nhitng con trdu, con
bo la vat tay chan, cadi binh hwong, an thu la
do ki niém cua cha ong, tham chi con cdi la
mau mu cua minh ma cing danh rut tinh dem
cam, dem ban di, diang mong cho dii sé tién
thué, tién siweu, néu khéng tat chang dwoc yén
théan ché chén nhau cdt ron” (tr.43). ..

Hoic dbi khi tang tién ciing chi don thuan
1a nhitng ménh dé dugc sip xép theo trinh ty
tang dan vé mat mirc d6 tinh chat cua su kién,
chiang han nhu: “nguwoi ta chen nhau, lin
nhau, nguoi ta téa mé héi, nguoi ta toac do.

Canh twong dién ra in hét nhw canh tuwong
bon tré con lam le liém chdo trong ngay hi
Cat-to.” (1r.96).

2.2. Biéu dat bing cdc tir ngi giau tinh
biéu cim trong ngén ngiv tic gii va ngoén
ngii nhdn vat

Song song v&i viée s dung cac bi¢n phap
tu tr, cdm xUc cua tac gid trude hién thuc xa
hdi phan anh trong bai bao con duoc thé hién
kha hiéu qua & cac tir ngir giau tinh biéu cam
khong chi & ngdn ngir tac gia ma con ¢ ngén
nglt nhan vat. Tac gid xung “t6i” khi trinh
bay, ban luan vé cac van dé, cac sy kién duoc
dé cap trong tic pham. Sy tu do thé hién cai
t6i tran thuat cua ngudi viét da gitp cho ngén
nglt phong sy tré nén sinh dong, giau cam
xuc va dé di vao long nguoi. Ngon ngit nhan
vat thuong xuat hién xen k& véi ngon ngir
tran thudt cta tac gia. Ngon ngit nhan vt cd
vai trd nhan manh va khéng dinh tinh khach
quan cua su kién. Day la ngon ngit ciia nhitng
dbi tuong khac ngoai tac gia, bao gdm: ngdn
ngir nhan vat truc tiép (101 ndi duoc trich dan
tryc tiép, xuat hién trong nhitng tinh huéng
dam thoai) va ngdn ngir nhan vét gian tiép
(tac gia ding 10i ciia minh dé dién dat lai noi
dung phat ngén cua nhan vat).

- Ngon ngir nhan vat vira mang dam tinh
khéu nglr vira dir doi, khéc liét mot cach trin
trui duoc thé hién qua nhiing dong tir manh
hodc cac than tr dugc sur dung c6 chu y: “Ho
nuot dén hon 100 bac ngon lanh” (tr.46); “An
ca! Chinh toi ddy thu thiét ciing phai tim cach
an nita ché néi ai. Quan trén dn_lén dau
Chdnh Phé téng, Chanh Phé téng dn 1én dau
Ly truong, Ly truong ddm bé ra an dan”
(tr.51), “Kién ra chung nhét khoan nay cho
dinh thiéu, dién thiéu, khoan no nhét lam dinh
lam chiia. Nhung vin con toi ra 60 quan
khéng biét nhét vao ddau cho hér” (tr.52); “Né
méi nham vao nhitng bon co mau mat da trot




S6 4 (234)-2015

NGON NGU & POI SONG 9

lam ciia né nhitng miéng hau ma dén doi lai
tién. Mdy tay chirc sdc dwoc dam miéng roi
thdy né gi¢ gidi ra thi hd miéng mdc quai,
danh dé don xin xo quan trén” (tr. 69)
“Chung 16i tim toi xiét duwoe cé chu’ng ndy.
Ma ldy dwoc cia né ciing dw khon. Vo né
vOi no chay ra triu mdi. ..

- Cac thanh ngit, quan ngit dugc 16ng vao
trong 101 cac nhan vat mot cach sinh dong va
uyén chuyén: #6i séng lac cho (tr.38), dn to
néi ndy (tr.23), to bo tdt bdt (tr.32), bdn cot
lot xuwong (tr.32), tac oai tdac phuc (tr.52),
tan cira ndt nha (r.68), vé héi ki trdn
(tr.57), (c6 ma) diéu dinh cdi ma troi (tr.75),
chay thanh va ldy (tr.76), di dém ciing co
ngay gap ma (tr.85), vu oan gia hoa (tr.87),
dé nhw tré ban tay (tr.87), nhw qud boéng xi
hoi (tr.89), muwoi tam ciing w, muoi tw ciung
gat, c... trdt ciing xong (tr.89-90), cuoi roi
nude mdt (tr.97), bé mdt ra trdi (1.99), com
nam mam dim (tr.99), don xéc hai ddu
(tr.99)...

- Cai cuoi, cai khoc cua tirng nhan vat
trong tap phong sy ciing dugc dic ta bang
nhitng tr ngit goi ta dit doi va sic nét khong
ai gidng ai.

+ Khoéc: van khéc (tr.26), méu mdo rén
xiét (tr.30), khoc rung ricc (tr.40), timg hat
niede mdt thinh thodng lan trén go md, roi
xuong bé ngue danh phdp phong (tr.93), nitc
né khan vai tiéng (tr.88-89)..D6i khi cai
khoc lai duogc 10t ta séng dong bﬁng cach
phéi hop véi thu phép ting tién: “cdi khudn
mdt gidn dit hdan chuyén sang méu mdo rdu
i mét cach mau man. Réi han khée. Hdin
bum mat nikc né mét lat roi bgng bat lén
khéc hu hu. Héin ké 1é nhitng chuyén gi ma vi
tiéng khéc to hon da tran dp mat di. Tirng
hat nwoc mdt tran ra, roi xué'ng md roi theo
nhitng dwong nhan nhé ma chay di mat.
Nguee han thon thire Ién am am...” (tr.18).

+ Cuoi: cwoi nhan nho (114), guwong cuoi
(tr.21), néi lén mét loat cuoi (tr.27), c6 ding
twoi cuoi (tr.28), cuoi ngadt, cuoi nghéo nhu
nguoi dién (tr.38), cuoi mot trang rung rung
ca thé thit ming ninh trén md (t.44), cuoi gan
(tr.46), phi cuoi (tr.105), cuoi tham (tr.66),
cuwoi ha ha (tr.67), cuoi sang sdc (tr.71), cuoi
thanh tiéng (1r.71), tim tim cuoi (tr.74), cuoi
mét hoi nhie nire né (tr.84), vé tay cuoi lén
(1r.92), cuoi roi nede mat (r.97), cuoi nhat
(tr.102), cwoi nu (r.107), cwoi lén tiéng
(tr.108), cwoi guwong (tr.108), hac hong ra
cwoi (tr.108), cueoi ngat (tr.112)...

Trong cai khoc cudi cua con nguoi co cai
gai gdc ngon tur cua tac gia tap phong su. Cai
b1 cai hai xen 13n trong timg trang viét, cudc
song cua nhitng con ngudi cach ta gan ca
trdim nim nhung van hién 1én trudc mat ta voi
nhimg ndi dau, ndi uit han, cing cuc tudng
nhu con tuoi maoi.

C6 thé thdy, cai yéu cai ghét cia ngudi
viét phong sy ciing duge boc 16 tryc tiép qua
ngdn ngir tac gia va gian tiép qua ngdn ngir
nhan vat. Bon “téng Ili nhiing lam” (tr.73),
“nhitng ké thira hanh vé luwong” (tr.75), “dam
x6i thit’ (tr.42), ludn phai “chdm mit méi
song dwoc” (tr.48) da “déng bé véi nhau”
(tr.56), “lam nhiéu chuyén trim ldp khon
nan” (tr.54), ludn “sinh chuyén dé kiém chac”
(tr.101), lam “dién dao sach tich” (tr.53), “tha
ngon doc” (tr.54), dé “duwoc dam miéng”
(tr.69), duoc “lim” “nhing miéng hdu”
(tr.69). Va tham chi d6 con 1a “bon tong Ii
dim dc, giét ngwoi dé nhwe tré ban tay”
(tr.87)... Trong khi d6, nhling “nguwoi nha
qué khén nan” (tr.75), “bén lén, chdt phdc”,
“ban tay chai mon cia ho suét doi chi biét
cam cdy cam cuéc” (tr.99), luén trong tinh
trang “déi dén bung beo da mar” (tr. 101), ca
doi “xén xdc” (tr.50), “é ¢ ra chiu” (tr.52)
“l¢ lang kho tho™ (11.68), “tan civra nat nha vi
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dinh dam” (1r.68), bi “vu oan gia hoa”
(tr.87) ma “u u cac cac khéng biét gi hét’
(tr.92).

Cai yéu cai ghét, cai khoc cai cuoi cua tac
gia phong sy dugc biéu dat mot cach day
cam xac théng qua ngdn tir giau tinh biéu
cam da thdi vao tap phong su nhitng tinh
cam dam da mau sic nhan van.

2.3. Biéu dat bang cdc ciu cim thdn

Ngoai cac bi€n phap tu tr va cac tir ngl
biéu cam, cau cam than ciing thudng xuyén
dugc tac gid sur dung dé boc 10 cam xtc
truéc cac nghich canh dién ra truéc mit:
“Troi 6i! Troi 6 mé? (tr.17), “Khon nan lam
thay é6i!” (tr.22), “Kién a. Khon nan lam!”
(tr.24); “Khé lam chii aI” (tr.88), “Troi 6i!
Chii oan lam” (t1.92), “Cé ma diéu dinh cdi
ma troi!” (tr.75)...

C6 khi cau cam than lai dugc dung nhu
cdu chuyén tiép doan:

“Néu chi cé thé roi théi thi cudc tién dua
né dep dé va nhd nhan biét bao nhiéu. (...)

Nhung, nhung than 6i, miy ai doc dén
chit ngo.

Roi @6, quan don vao tie thit soan sira do
dac, cac ong Ly nhan tién dung ngo quan tir
mét cdi cua sé Iom. (...)” (tr.95). Tiép theo
d6 1a canh tuong hon loan bi hai, nhuc nha
“cuwoi roi mede mar” (tr.97) dugc tudong thuat
lai tr goc nhin sic canh cua ngudi viét
phong su.

Biéu dat cam x@Gc bang cdu cam than
khong con 1a phuong thuc dugc thuong
xuyén su dung trong phong sy hién dai. Tuy
nhién, ddy 1a mot nét dac trung kha noi bat
ctia ngdn ngit phong su thoi ki dau.

3. Két luan

Phoéng sy 1a mot thé loai c6 su dan xen
gitra bdo chi va van hoc. Trong phong su,
dic biét 1a thé loai phong su nhiéu ki cé su
giao thoa giita phong sy van dé va phong su

didu tra nhu tap “Tap léu nat”, khi céu
chuyén dugc ké ¢ ngdi thr nhat, cam xuc
cua nhan vat hoa quyén vdi cam xuc cua tac
gid da mang lai su tic dong manh mée dén
tinh cam va li tri ctia ngudi doc. Tim hiéu vé
cac phuong thirc biéu dat cam xuc trong
“Tuap 1éu nat”, ching ta khong chi phat hién
su sdc sdo, linh hoat trong ngoi but phong sy
ctia nha bao Nguyén Ddong Chi va nhiing
dong gop cua ong cho nén bao chi Viét Nam
thoi ki dau, dic biét 1a trong linh vuc su
dung ngoén tor ma con cdm nhan dugc tam
long 4m &p, trai tim nhan i cua nguoi lam
bao danh cho nhiing “ddn den” khoén cing
dang chét dan chét mon vi nan nhiing lam
ctua bon huong li.

C6 thé hién nay cac nha bao luén hét sirc
can nhac khi st dung cac phuong thic biéu
cam trong cac tac pham bao chi dé khoi lam
anh huong dén tinh khach quan cia ngdn
nglr tuong thuat sy kién, nhung su hién di¢n
clia tiéng nodi cam xWc tir trai tim chan thanh
ddng cam véi nhitg hoan canh co cuc cia
nhitng than phan khén cing ludn can thiét
trén nhitng trang phong su. V&i tap phong su
“Tup léu ndr”, nguoi ta khong chi biét dén
Nguyén DPong Chi nhu mét hoc gia hang dau
vé linh vuc folklore ma con 1a mot cay but
phong su gidu xtc cam dau thé ki XX.
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	15BTrường hợp 3, thỉnh cầu đối với cấp dưới (- P): Người Việt thường sử dụng chiến lược thỉnh cầu trực tiếp (82%) và ít sự dụng chiến lược thỉnh cầu gián tiếp (18%). Trong khi đó người Mĩ ưa thích sử dụng chiến lược thỉnh cầu gián tiếp hơn (62%).
	16B2.2.2. Tuổi tác
	17BTrường hợp 1,  thỉnh cầu đối với người lớn tuổi hơn (+ A): Người Việt vẫn có khuynh hướng thích sử dụng chiến lược thỉnh cầu trực tiếp hơn với 56%. Trong khi đó, 34% người Mĩ sử dụng chiến lược này, họ vẫn thích chiến lược thỉnh cầu gián tiếp (66%).
	18BTrường hợp 2, thỉnh cầu đối với người bằng tuổi (= A): Người Việt  thường ưa chuộng sử dụng chiến lược thỉnh cầu trực tiếp (68%), còn người Mĩ lại không có sự thay đổi đáng kể trong việc lựa chọn chiến lược thỉnh cầu trực tiếp (46%), chiến lược gián tiếp cũng có phần cao hơn một ít (54%).
	19BTrường hợp 3, thỉnh cầu đối với người nhỏ tuổi hơn (- A): Người Việt thích dùng chiến lược thỉnh cầu trực tiếp (86%), người Mĩ cũng có khuynh hướng sử dụng chiến lược thỉnh cầu trực tiếp tăng hơn (62%).
	20BTrường hợp 1, thỉnh cầu đối với người thân quen (+ R): Người Việt lại càng thích lựa chọn chiến lược thỉnh cầu trực tiếp (88%).Trong khi đó 64% người Mĩ chọn lựa chiến lược thỉnh cầu trực tiếp. 
	21BTrường hợp 1, thỉnh  cầu đối với người không thân quen (- R): Người Việt lựa chọn chiến lược thỉnh cầu trực tiếp ở mức trên trung bình (54%). Trong khi đó người Mĩ thể hiện sự ưa thích lựa chọn chiến lược thỉnh cầu gián tiếp một cách rõ rệt (82%).
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